	PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

năm học 2018-2019
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	1089
	230
	232
	204
	202
	221

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	1089
	230
	232
	204
	202
	221

	III
	Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
	1089
	230
	232
	204
	202
	221

	1
	Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	531
(48,8%)
	110
(47,8%)
	140
(60,9%)
	99
(48,5%)
	82
(40,6%)
	100
(45,5%)

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	558
(51,2%)
	120
(52,2%)
	92
(39,1%)
	105
(51,5%)
	120
(59,4%)
	121
(54,5%)

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	1089
	230
	232
	204
	202
	221

	1
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	409
(37,6%)
	98
(42,6%)
	88
(38,3%)
	77
(37,7%)
	53
(26,2%)
	93
(42,1)

	2
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	680
(62,4%)
	132
(57,4%)
	144
(61,7%)
	127
(62,3%)
	149
(73,8%)
	128

(57,9%)

	3
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	1089
	230
	232
	204
	202
	221

	1
	Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)
	1089
(100%)
	230
(100%)
	232
(100%)
	204
(100%)
	202

(100%)
	221
(100%)

	a
	Trong đó

Học sinh được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	643
(59%)
	142
(61,7%)
	141
(61,3%)
	113
(55,4%)
	109
(54%)
	138
(62,4%)

	b
	Học sinh được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	07
(0,64%)
	
	
	
	
	

	2
	Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


                                                                          Uông Bí, ngày 29 tháng 5 năm 2019
                                                                                       Thủ trưởng đơn vị
                                                                          Nguyễn Trung Dũng
